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	Số: 3385/LĐTBXH-BTXH
V/v hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg 
	Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010


 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo như sau:

1. Mục đích điều tra: xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi cả nước để thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn 2011-2015.

2. Đối tượng, phạm vi điều tra: toàn bộ hộ dân cư trên phạm vi cả nước.

3. Phương pháp điều tra, kết hợp các phương pháp như: nhận dạng và phân loại nhanh, khảo sát thu nhập, phương pháp chuyên gia, phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân.

4. Quy trình điều tra, tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Công tác chuẩn bị điều tra:

- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của đợt tổng điều tra hộ nghèo trên các phương tiện truyền thông;

- Thành lập Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo các cấp;

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức điều tra;

- Tập huấn quy trình, công cụ cho điều tra viên;

Bước 2: Chỉ đạo, tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo;

- Xác định, lập danh sách hộ thuộc diện điều tra;

+ Tổ chức phân loại nhanh hộ gia đình (phiếu A);

+ Tổ chức khảo sát thu nhập của gia đình sau khi đã phân loại (phiếu B);

- Báo cáo Ban chỉ đạo cấp trên về kết quả điều tra sơ bộ (biểu tổng hợp số 1, 2, 3):

+ Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh, căn cứ vào tỷ lệ nghèo dự báo của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), xem xét, điều chỉnh kết quả điều tra sơ bộ của cấp huyện;

+ Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh ước lượng và thông tin cho các huyện tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Bước 3. Tổ chức bình xét, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo:

- Ban chỉ đạo cấp huyện, căn cứ vào tỷ lệ nghèo, cận nghèo theo ước lượng của Ban chỉ đạo cấp tỉnh để điều chỉnh tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã;

- Ban điều tra cấp xã, căn cứ vào điều chỉnh tỷ lệ nghèo, cận nghèo của Ban chỉ đạo cấp huyện, lập danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, thôn, xóm.

- Chỉ đạo tổ chức bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn, xóm; cụm dân cư.

- Lập biên bản, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua kết quả bình xét ở thôn, xóm; cụm dân cư, gửi Ban điều tra cấp xã (theo mẫu biên bản bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Bước 4. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn:

- Ban điều tra cấp xã, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức trên địa bàn, báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện (biểu tổng hợp số 4);

- Ban chỉ đạo cấp huyện, tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổng số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức trên địa bàn (biểu tổng hợp số 5);

- Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức trên địa bàn (biểu tổng hợp số 6);

Bước 5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn (biểu tổng hợp số 7);

- Lập sổ theo dõi hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cấp xã (biểu tổng hợp số 8);

5. Phúc tra kết quả điều tra; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo:

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề nổi cộm như: khiếu kiện của người dân, kết quả điều tra chưa phản ánh sát thực tế, Ban chỉ đạo điều tra cấp trên cần tổ chức phúc tra lại kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo ở những nơi cần thiết, thông báo công khai để nhân dân biết, trước khi Ủy ban nhân dân xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi bình xét ở cộng đồng dân cư phải được thông báo công khai trên phương tiện thông tin của xã, ở những nơi công cộng (trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà văn hóa xã …); sau 15 ngày, nếu không có ý kiến khiếu nại, Ủy ban nhân dân cấp xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo;

6. Về thời gian:

- Trước ngày 15 tháng 11 năm 2010, các tỉnh, thành phố gửi báo cáo sơ bộ kết quả điều tra hộ nghèo;

- Trước 30 tháng 11 năm 2010, các tỉnh, thành phố gửi báo cáo chính thức kết quả điều tra hộ nghèo trên địa bàn về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Kết quả tổng điều tra hộ nghèo có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện. Trong quá trình tổ chức chỉ đạo điều tra, có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Bảo trợ xã hội, 35 Trần Phú, Hà Nội) để nghiên cứu, bổ sung và hướng dẫn kịp thời.

(Đề nghị các tỉnh/thành phố truy cập trang website theo địa chỉ: http://giamngheo.molisa.gov.vn để tải bộ tài liệu hướng dẫn điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011-2015)

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg (để báo cáo);
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Các Bộ: KHĐT, TC; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP;
- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ KHTC, Cục BTXH, Viện KHLĐXH;
- Lưu: VT, Cục BTXH.
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